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1 DG01 VÕ TUẤN TRƢỜNG 01/11/1983

Ấp Châu Thành, 

TT Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

094083012906 0919744877
votuantruongmx

@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 11/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

2 DG01 TRỊNH THIÊN TUẤN 17/4/1978

Đường Văn Ngọc 

Chính, phường 3, 

thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

094078006556 0916889783
trinhtuan1704197

8@gmail.com
Kỹ sư điện Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 13/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

3 DG01 TĂNG THANH NGUYÊN 28/10/1977

Trương Công Định, 

khóm 6, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094077000787 0911010802
ttnguyenpcst@g

mail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện
Định giá xây dựng 3 SOT Điện lực Long Phú Cấp mới 25/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

4 DG01 NGUYỄN VĂN KHỎE 20/8/1984

ấp Tân Phú A, thị 

trấn Cái Tắc, huyện 

Châu Thành A, tỉnh 

Sóc Trăng

093084001135 0949402444
nguyenkhoe1103

2016@gmail.com

Trung cấp Hệ 

thống điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 16/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

5 DG01 NGUYỄN VĂN ĐẠT 1983

Xã An Thạnh 3, 

huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

094083007117 0942007321
nguyendatcld.pcst

@gmail.com

Kỹ sư Điện - điện 

tử
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

6 DG01 NGUYỄN TRƢỜNG LỘC 15/11/1991

Xã Long Đức, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

094091011364 0948886912
nguyentruonglocs

t@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 09/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

7 DG01 NGUYỄN SINH KHIÊM 26/12/1985

Xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

094085006997 0963338777
nskhiem.pcst@g

mail.com

Kỹ sư Điện -  điện 

tử
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

8 DG01 NGUYỄN KHOA NAM 17/12/1992

Tân Phú, Tân Hòa, 

TP.Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long

331831760 0919800011
nguyenkhoanam1

71292@gmail.co

m

Kỹ sư Hệ thống 

điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 21/02/2014

CA Vĩnh 

Long
Việt Nam

9 DG01 NGUYỄN CHÍ HÙNG 02/12/1985

Ấp Tân Nhơn, xã 

Tân Hòa, TP.Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long

331406362 0945802852
chihung1285@g

mail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 14/9/2009 Cục Cảnh sát Việt Nam

10 DG01 NGUYỄN BẢO NGÂN 02/9/1986

Ấp Trương Hiền, 

xã Thạnh Trị, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

094086001374 0919983171
nbnganplst@gma

il.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 23/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

11 DG01 LÝ TÚ BÌNH 28/7/1993

Cách Mạng Tháng 

8, phường 11, quận 

3, thành phố Hồ 

Chí Minh

079193002746 0944546524
lytubinh2807@g

mail.com
Kỹ sư Điện Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 17/11/2016 Cục Cảnh sát Việt Nam

12 DG01 HÀ TRẦN KHUYẾN 10/12/1991

Ấp Mỹ Tây A, xã 

Mỹ Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094091001307 0914626246
hatrankhuyen@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 24/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

13 DG01 DƢƠNG HOÀNG GIANG 01/01/1993

Ấp Phụng An, xã 

An Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

365913715 0949846864
dhgiangpcst93@g

mail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 29/10/2012

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

NGÀY SÁT HẠCH:  10/6/2022

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số 978/TB-SXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

SOT

Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình 

Trường Lộc

14 07/4/2021 Việt NamCục Cảnh sát
hientrietxdcd11@

gmail.com
0937877791086091000772

Ấp Phú Long A, xã 

Phú Quới, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long

19/7/1991NGUYỄN HIỀN TRIẾT
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
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TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Cấp mới

Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

16 GS01 THẠCH THANH HÙNG 26/02/1990

Ấp Đai Ui, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

365868380 0963862659
hung.tailuc@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH 

XD&TM Tài Lực
Cấp mới 10/6/2019

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

17 GS01 NGUYỄN VĂN CƢỜNG 03/8/1982

Ấp Hòa Phúc, xã 

Khánh Hòa, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang

082082022842 0915666719
cuongnguyenst20

18@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH 

XD&TM Tài Lực
Cấp mới 09/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

18 GS01 LÂM THÀNH 13/02/1980

Ấp Tâm Kiên, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094080016081 0907838358
lamthanh044pvcl

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH 

XD&TM Tài Lực
Cấp mới 13/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

19 GS01 NGUYỄN ANH THƢ 06/9/1997

Trương Công Định, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094197003818 0948139942
sarmynguyen979

6@gmail.com

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH 

XD&TM Tài Lực
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

20 GS01 DANH THẾ VINH 31/10/1991

Ấp Hà Bô, xã Tài 

Văn, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

094091013479 0857097847
vinh110621@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH 

XD&TM Tài Lực
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

22 GS01 TRẦN KIM TOÀN 02/11/1990

Lê Hồng Phong, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094090004200 0839000853
kimtoanst247@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

23 GS01 TRẦN KIM LÂM 03/6/1980

Ấp Giồng Có, xã 

Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094080020671 0945607664
lamhauphat@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

25 GS01 NGUYỄN VĂN THẮNG 01/01/1983

Ấp Tân Hội, xã Tân 

Thạnh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

094083001112 0915662039

Trung cấp Xây 

dựng Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 13/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

27 GS01 NGUYỄN TẤN ĐIỀN 10/6/1989
Thạnh Hòa, Phụng 

Hiệp, Hậu Giang
093089011198 0946747707

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 04/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Việt Nam
huaphuochoangst

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

DD và CN; Thạc sĩ 

kỹ thuật XD công 

trình Giao thông

SOT

Trung tâm Kiểm 

định Chất lượng Xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng

28/6/2021 Cục Cảnh sát15 HỨA PHƢỚC HOÀNG 14/6/1974

Quốc lộ 1A, ấp 

Tâm Phước, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094074013594 0982983025

098881004126 NGUYỄN VĂN BẢO 09/10/1991

xã Tân Thạnh, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

094091000510
nguyenbao91019

91@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

SOT

25/11/1990 0979171282091090000217

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

13/11/2009
CA Hậu 

Giang
Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

09/4/2021 Cục Cảnh sát

SOT

Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực

094092000478 0941806909

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Việt Nam
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
09/4/2021 Cục Cảnh sát24 THẠCH QUỐC VĨNH 19/02/1992

Ấp Hà Bô, xã Tài 

Văn, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng HTV

xã Thạnh Hòa, 

huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang

36368176528 NGUYỄN HOÀI TÂM 16/12/1992 0907671655
hoaitamhtv92@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp; Kỹ sư Xây 

dựng công trình 

thủy

minhhuan99@gm

ail.com
TRẦN MINH HUẤN21 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng HTV
17/10/2019

CA TP.Cần 

Thơ
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GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

30 GS01 MAI VĂN CHÍN 05/10/1971

Đoàn Thị Điểm, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng

049071008330 0917165252
maichin49st@gm

ail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

32 GS01 LÝ TỈNH 18/10/1990

Ấp An Hòa 2, xã 

Thạnh Thới An, 

huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

094090000652 0354246162
Trung cấp kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 04/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

33 GS06 VÕ PHÚ HƢNG 25/9/1979

phường Hiệp 

Thành, thị xã Ngã 

Bảy, tỉnh Hậu Giang

364117297 0984598283
phuhungvo1979

@yahoo.com.vn

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng HTV
Cấp mới 26/12/2016

CA Hậu 

Giang
Việt Nam

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

38 GS01 NGUYỄN THANH TÙNG 08/9/1992

Ấp Hòa Mỹ, thị 

trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

094092015561 0912133754
nguyenthanhtung

ktxd@gmail.com

Trung cấp Xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
Cấp mới 18/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

39 DG01 NGUYỄN QUÍ 21/8/1991

Đường 30/4, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

365911010 0961767090
quinguyenst@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Định giá xây dựng 3 SOT
Công ty TNHH 

TVXD Hồng Cao
Cấp mới 15/8/2017

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Việt NamTRẦN VŨ BẢO41 SOT

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng 

Nguyễn Vũ

03/8/2015 CA Cà Mau
Kỹ sư Xây dựng 

DD và CN

tranvubao99999

@gmail.com
0913854200381889962

Khu đô thị 5A, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

10/10/1997

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

SOT

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng 

Nguyễn Vũ

dungnguyenksxd9

x@gmail.com
18/5/2020

CA Tiền 

Giang
Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Đô thị Dầu khí Cửu 

Long

SOT 09/8/2021

40 NGUYỄN THANH DŨNG 18/8/1992

Phường An Khánh, 

quận 2, thành phố 

Thủ Đức

312186822 0355656643

37 TRẦN PHÁT LỢI 26/02/1991

Hùng Vương, 

phường 6, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094091003426 0394088968

34 TRẦN THẾ TRONG 20/02/1979 Việt Nam
CA TP.Cần 

Thơ

Cục Cảnh sát Việt Nam

trantrongct1979@

yahoo.com.vn

Kỹ sư Thủy công 

đồng bằng
SOT

Việt NamSOT

đường Mậu Thân, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

361692333 0919470570

loidesigner2021@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

30/11/1991 0948212653365898454 Việt Nam
CA Sóc 

Trăng

35 HUỲNH CHÍ TÂM 14/11/1986

QL1, phường 10, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng HTV

Cục Cảnh sát089086014944 0939454407
huynhchitamst@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

0949315168082080012125

Trương Công Định, 

khóm 4, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

15/8/1980TRẦN QUỐC BẢO

Ấp 2, TT Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

10/8/2021

22/02/2010

Phường Thới Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ

092080003144 0378778899

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Đô thị Dầu khí Cửu 

Long

36 SOT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Đô thị Dầu khí Cửu 

Long

LÝ TRUNG TÍNH31

NGUYỄN ĐÌNH THÁI 20/01/1980

10/8/2021

Cục Cảnh sát

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp

trungtinhksxd91

@gmail.com

Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
SOT 13/8/2021

Cục Cảnh sát

SOT
Công ty TNHH XD 

và TM Nhân Lực
20/3/2015

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

tranquocbao5a@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Việt Nam

Việt Nam29
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Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

42 GS01 DƢƠNG HOÀNG KIÊM 01/3/1993

Xã An Mỹ, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

094093007361 0975833165
hoangkiemduong

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Nhân Lực

Cấp mới 13/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

43 TK09 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 20/12/1994

Ấp Cái Quanh, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

094194000752 0971209649
ntthuykieu94@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 SOT

Công ty TNHH XD 

Vạn Thanh Bình
Cấp mới 11/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

44 GS10 NGUYỄN VĂN NHÀN 27/3/1982

Phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ

092082002579 0983027038
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Mỹ Đà
Cấp mới 05/4/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

SOT
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng HTV
20/10/2008 CA Cà Mau Việt Nam45 TRẦN TIẾN DŨNG 1979

TT U Minh, huyện 

U Minh, tỉnh Cà 

Mau

381087454 0919470570
trantrongct1979@

yahoo.com.vn

Kỹ sư Thủy công 

đồng bằng

10/8/1961NGUYỄN QUANG NAM46 SOT
Công ty Cổ phần 

Thủy lợi Sóc Trăng
13/4/2021 Cục Cảnh sát

Kỹ sư Thủy nông 

và cải tạo đất

nguyenquangnam

409@gmail.com
0916957249094061000291 Việt Nam

Kỹ sư Thủy lợi0914700652366221974

Phố Dưới B, TT 

Lịch Hội Trường, 

huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

Ấp Châu Thành, 

TT Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

21/7/1972LÊ BÁ KHẢI47 SOT
Công ty Cổ phần 

Thủy lợi Sóc Trăng
23/9/2017
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